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ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TỈNH KON TUM                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
      Số: 159  /TTr-UBND                           Kon Tum, ngày  24   tháng 9  năm 2021 
TỜ TRÌNH
V/v trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018.


    Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, 
                                nhiệm kỳ 2021 - 2026 kỳ họp Chuyên đề.
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 16 tháng 8 năm 2021 và Thông báo số 16/TB-TTHĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn các huyện năm 2021 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 301/TTr- STNMT ngày 14 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018, như sau:
1. Cơ sở pháp lý: 
- Điểm c, d Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) quy định: “c) Sở Tài nguyên và Môi trường dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính cấp huyện;

d) Trong trường hợp cần thiết mà phải thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong cùng một loại đất nhưng không làm thay đổi về chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi quyết định cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện”.
- Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) quy định: “4. Trường hợp đến thời điểm kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được phê duyệt”.
2. Nội dung trình: Tổng số dự án, công trình trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh là 08 dự án/68,06 ha.
3. Phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất:

3.1. Huyện Ngọc Hồi thực hiện các dự án: (1) Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt công nghệ cao; (2) Dự án Trang trại nông nghiệp tổng hợp SHP và (3) Dự án Trạm cắt 220kV Pờ Y và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối từ cụm thủy điện Nam Kong 1, 2, 3 (Lào) vào hệ thống điện Việt Nam.

a. Về chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác
- Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác đến năm 2020 của huyện Ngọc Hồi là 10 ha được phân bổ trên địa bàn xã Pờ Y theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; được điều chỉnh 2,7 ha từ xã Pờ Y để phân bổ cho các xã Đăk Kan và Đăk Ang tại Công văn số 3150/UBND-NNTN ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, tiếp tục được điều chỉnh 7,17 ha từ xã Pờ Y để phân bổ cho các xã: Đăk Xú là 5,32ha, Đăk Dục là 1,85 ha tại Công văn số 3333/UBND-NNTN ngày 05 tháng 9 năm 2020. Chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp khác của xã Pờ Y hiện còn 0,13 ha. Do vậy, không đủ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác để bố trí đất thực hiện dự án.
- Phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất: Chuyển chỉ tiêu đất nông nghiệp khác với diện tích 13,60 ha của huyện Kon Plông(
) để phân bổ cho huyện Ngọc Hồi, đồng thời, chuyển chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đối với đất thương mại dịch vụ với diện tích 11,64 ha; đất trồng cây lâu năm với diện tích 1,96 ha từ huyện Ngọc Hồi để phân bổ cho huyện Kon Plông.
b. Về chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng. 

- Chỉ tiêu sử dụng đất công trình năng lượng đến năm 2020 của huyện Ngọc Hồi là 279,8 ha theo Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã hết, không đủ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất công trình năng lượng để bố trí đất thực hiện dự án.     

- Phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất: Chuyển chỉ tiêu đất công trình năng lượng với diện tích 22,65 ha của huyện Đăk Glei(
) để phân bổ cho huyện Ngọc Hồi, đồng thời, chuyển chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất với diện tích 22,65 ha từ huyện Ngọc Hồi để phân bổ cho huyện Đăk Glei.
3.2. Huyện Đăk Glei thực hiện các dự án: (1) Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Long, huyện Đăk Glei và (2) Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei.
- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất ở nông thôn giai đoạn (2016-2020) của huyện Đăk Glei là 385,0 ha và đã được sử dụng hết, do vậy không đủ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất ở nông thôn để bố trí đất thực hiện 02 dự án trên.
- Phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất: Chuyển chỉ tiêu đất ở nông thôn với diện tích 13,6 ha của huyện Kon Rẫy(
) để phân bổ cho huyện Đăk Glei, đồng thời, chuyển chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đối với đất trồng cây hàng năm với diện tích 13,6 ha từ huyện Đăk Glei để phân bổ cho huyện Kon Rẫy.  

3.3. Huyện Kon Plông thực hiện các dự án: (1) Dự án khu nhà ở liền kề có vườn tại thị trấn Măng Đen và (2) Dự án thủy điện Đăk Lô 3.
a. Cân đối chỉ tiêu sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng
- Huyện Kon Plông không đăng ký chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng giai đoạn (2016-2020), do vậy, không có chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất khu vui chơi, giải trí công cộng để bố trí đất thực hiện dự án.       

- Phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất: Chuyển chỉ tiêu đất khu vui chơi, giải trí công cộng với diện tích 0,5 ha của thành phố Kon Tum(
) để phân bổ cho huyện Kon Plông, đồng thời chuyển chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đối với đất ở đô thị  với diện tích 0,5 ha từ huyện Kon Plông để phân bổ cho thành phố Kon Tum.

b. Cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng

- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năng lượng giai đoạn (2016-2020) của huyện Kon Plông là 2.070,32 ha, tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng trên địa bàn huyện Kon Plông đã hết. Do vậy, không còn chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năng lượng để bố trí đất thực hiện dự án.       

- Phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất: Chuyển chỉ tiêu đất năng lượng với diện tích 15,73 ha của huyện Đăk Glei(
) để phân bổ cho huyện Kon Plông, đồng thời, chuyển chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đối với đất trồng cây hàng năm, đất rừng sản xuất với diện tích 15,73 ha từ huyện Kon Plông để phân bổ cho huyện Đăk Glei.

3.4. Huyện Đăk Tô thực hiện dự án: Giao đất cho Tòa Giám mục Kon Tum để xây dựng cơ sở thờ tự phục vụ sinh hoạt Tôn giáo

- Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cơ sở tôn giáo giai đoạn (2016-2020) của huyện Đăk Tô là 05 ha, đến thời điểm hiện nay chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Đăk Tô đã sử dụng hết. Do vậy, không còn chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cơ sở tôn giáo để bố trí đất thực hiện dự án.        

- Phương án cân đối chỉ tiêu sử dụng đất: Chuyển chỉ tiêu đất cơ sở tôn giáo với diện tích 1,98 ha của huyện Kon Plông(
) để phân bổ cho huyện Đăk Tô, đồng thời chuyển chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đối với đất trồng cây lâu năm với diện tích 1,13 ha; đất ở đô thị với diện tích 0,85 ha từ huyện Đăk Tô để phân bổ cho huyện Kon Plông. 

4. Nội dung khác có liên quan:

4.1. Việc cân đối chỉ tiêu sử dụng đất giữa các huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum không làm thay đổi chỉ tiêu kế hoạch sử dụng các loại trong kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) tỉnh Kon Tum đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018.   

4.2. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện.

(chi tiết chi tiết có Danh mục các dự án và 
Phụ lục thông tin các dự án kèm theo).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp chuyên đề xem xét./. 
	 Nơi nhận: 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Kinh tế Ngân sách - HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVPKSX;

- L​ưu: VT, NNTN.PHS

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Ngọc Sâm


(�) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất nông nghiệp khác đến năm 2020 của huyện Kon Plông là 5.361,01 ha. Đến hết năm 2020 chỉ tiêu sử dụng nông nghiệp khác của huyện Kon Plông đã thực hiện là 195,84 ha còn lại chưa sử dụng là 5.165,17 ha. 


(�) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất năng lượng đến năm 2020 của huyện Đăk Glei là 1.321,32 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng được phân bổ trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 của huyện Đăk Glei là 842,73 ha còn lại chưa sử dụng là 478,59 ha.  


(�) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất ở nông thôn đến năm 2020 của huyện Kon Rẫy là 379,53 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất ở nông thôn được phân bổ trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 của huyện là 242,15 ha còn lại chưa sử dụng là 137,38ha.  


(�) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất khu vui chơi, giải trí công cộng đến năm 2020 của thành phố Kon Tum là 883,06 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất ở nông thôn được phân bổ trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 của thành phố Kon Tum  là 48,0 ha còn lại chưa sử dụng là 835,06 ha.  


(�) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất năng lượng đến năm 2020 của huyện Đăk Glei là 1.321,32 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng được phân bổ trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 của huyện Đăk Glei là 842,73 ha còn lại chưa sử dụng là 478,59 ha.    


(�) Chỉ tiêu sử dụng đất đối với đất cơ sở tôn giáo đến năm 2020 của huyện Kon Plông là 26 ha. Chỉ tiêu sử dụng đất cơ sở tôn giáo được phân bổ trong năm kế hoạch sử dụng đất 2021 của huyện Kon Plông là 3,7 ha còn lại chưa sử dụng là 22,3 ha.    
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